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NỘI DUNG KHÁM VÀ THỰC HIỆN CẬN LÂM SÀNG  

TRONG KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CHO NAM 

 

STT Tên dịch vụ kỹ thuật 
Đơn giá 

(đồng) 

1 Khám sức khỏe 35.000 

2 Siêu âm bụng tổng quát 49.000 

3 Đo điện tim 45.900 

4 Chụp X quang ngực thẳng 69.000 

5 Tổng phân tích tế bào máu 44.800 

6 Định lượng Glucose máu 21.200 

7 Chức năng gan AST 21.200 

8 Chức năng gan ALT 21.200 

9 Chức năng thận Creatinin 21.200 

10 Định lượng Cholesteron toàn phần 26.500 

11 Định lượng LDL- Cholesteron 26.500 

12 Định lượng Triglycerid 26.500 

 Tổng cộng 408.000 

 
 


